
Ngày giảng:    /   /2022
TIẾT 14. BÀI 8. TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức	
	- Nêu được thời vụ trồng rừng
	- Tóm tắt được quy trình trồng rừng bằng cây con
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ 
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được thời vụ trồng rừng . Nhận biết được quy trình trồng rừng bằng cây con. 
- Sử dụng công nghệ: Thực hiện các biện pháp trồng rừng. 
2.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ, tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến trồng và chăm sóc rừng, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng vào thực tiễn
- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động. Có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giấy A4. Phiếu học tập.Bài tập. Ảnh, power point.
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm
- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (4’)
a.Mục tiêu: Khơi gợi nhu cầu tìm hiểu về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng 
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi
GV  yêu cầu HS quan sát hình ảnh sau
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                 Bầu keo                                          Rừng trống
[image: tải xuống]
                                                         Rừng keo                  
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo cặp bàn trong thời gian 2 phút và trả lời câu hỏi
? Làm thế nào để chỉ có bầu keo và khu rừng trống mà có được một rừng keo
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                     
 c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.
HS trả lời được câu hỏi
Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
d. Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi
 trên trong thời gian 2 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
[bookmark: _GoBack]GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
GV vào bài mới: Thời gian nào trong năm là thích hợp để trồng rừng? Quy trình trồng rừng được thực hiện như thế nào?Sau khi trồng, cần phải chăm sóc và bảo vệ như thế nào để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta vào bài hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Nội dung 1. Tìm hiểu trồng rừng(12’)
a.Mục tiêu: Nêu được thời vụ trồng rừng
b. Nội dung: HS hoàn thành PHT
PHIẾU HỌC TẬP 1
Em hãy hoàn thành bảng sau:
	Thời vụ trồng rừng

	Miền Bắc
	Miền Trung
	Miền Nam

	
	
	


 c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.
	Thời vụ trồng rừng

	Miền Bắc
	Miền Trung
	Miền Nam

	Mùa xuân và mùa thu
	Mùa mưa
	Mùa mư


d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành PHT trên trong thời gian 2 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành PHT trên.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức. HS ghi vở
	I.Trồng rừng
1.Thời vụ trồng rừng
- Miền Bắc: Mùa thu, mùa xuân
- Miền Nam, miền Trung: Mùa mưa


Nội dung 2. Tìm hiểu các phương pháp trồng rừng(18’)
a.Mục tiêu: Trình bày các phương pháp trồng rừng
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi PHT2
PHIẾU HỌC TẬP 2
1.Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây:
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2. Cho hình ảnh dưới đây
[image: C:\Users\USER\Desktop\image19.png] a. Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây.
b. Hãy sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần.
c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và hoàn thành PHT2
1.
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2. 
a.Điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây.
- Hình a: Đào hố trồng cây.
- Hình b: Vun gốc.
- Hình c: Đặt cây vào hố.
- Hình d: Nén đất.
- Hình e: Lấp đất kín gốc cây.
b. Quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm 5 bước: 
Đào hố trồng cây → Đặt cây vào hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra PHT số 2
GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của PHT số 2
HS nhận nhiệm vụ học tập
Thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhóm, tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu PHT số 2
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm gặp khó khân.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV đưa ra câu hỏi: Kể tên các loại cây thường được dùng để trồng rừng. Nêu tác dụng của các bức trong quy trình trồng cây rừng bằng cây con có bầu?
1-2 HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	2.Các phương pháp trồng rừng phổ biến
a.Trồng rừng bằng cây con có bầu
- Rạch bỏ vỏ bầu
- Tạo lỗ trong hố có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu
- Lấp và nén đất lần 1
- Đặt bầu vào lỗ trong hố
- Lấp và nén đất lần 2
- Vun gốc
b. Trồng rừng bằng cây con rễ trần
Đào hố trồng cây → Đặt cây vào hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc.



Hoạt động 3: Luyện tập(8’)
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về trồng rừng
b. Nội dung: HS tiến hành làm bài tập 
Bài tập 1.
1.Giải thích ý nghĩa của bước 2 (rạch bỏ vỏ bầu) trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu.
2. Hãy so sánh ưu, nhược điểm của trồng rừng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần.
c. Sản phẩm: HS các nhóm hoàn thành bài tập
- Bài tập 1
1.Ý nghĩa của bước 2 (rạch bỏ vỏ bầu) trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu: 
- Vì khi rạch bỏ vỏ bầu, tháo lớp vỏ bọc này sẽ giúp cho phần rễ cây được ngấm nước nhiều hơn khi cho vào hố, dễ ra rễ non và dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng.
- Khi rễ non phát triển, có độ ăn sâu vào lòng đất giúp cây bám chắc tốt và sinh trưởng được tốt và vững hơn.
2.Hãy so sánh ưu, nhược điểm của trồng rừng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần.
- Trồng rừng bằng cây con có bầu: 
   + Ưu điểm: Cây được trồng có đầy đủ lá, thân, rễ, có sức đề kháng cao, giảm thời gian và số lần chăm sóc, tỉ lệ sống cao.
   + Nhược điểm: Phải có diện tích để làm cho cây có sức đề kháng cao.
- Trồng rừng bằng cây con rễ trần: 
   + Ưu điểm: Cây được trồng có đầy đủ lá, thân, rễ, có sức đề kháng cao, giảm thời gian và số lần chăm sóc, ít tốn kém.
   + Nhược điểm: Chỉ phù hợp với các loài cây có bộ rễ phát triển, phục hồi nhanh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập trong thời gian 4 phút.
Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập 
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.
	HS hoàn thành bài tập



Hoạt động 4: Vận dụng(3’)
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng vào trong thực tiễn
b. Nội dung: HS về nhà hoàn thành yêu cầu sau
1. Tham gia trồng  cây trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực em sinh sống theo kĩ thuật đã học. 
2. Quan sát kĩ thuật trồng  cây ở gia đình/nhà trường/địa phương em và đề xuất những điểm cần thay đổi (nếu có).
Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp lại cho GV.
c. Sản phẩm:  Bản ghi trên giấy A4. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS về nhà thực hiện yêu cầu phần nhiệm vụ ở phần nội dung.
Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.
	Bản ghi trên giấy A4
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Hinh 8.2. Céc budc tréng ritng bang cay con ré tran
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